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1. MÔN TOÁN:
BÀI 1: HÀM SỐ LƯỢNGGIÁC

PHẦN 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

I. HÀM SỐ LƯỢNGGIÁC:
1) Hàm số sin: y = sinx 2) Hàm số côsin: y = cosx
 Tập xác định: D = R  Tập xác định: D = R
 Tập giá trị: T = [–1; 1]  Tập giá trị: T = [–1; 1]
 Hàm số lẻ  Hàm số chẵn.
 Hàm số tuần hoàn với chu kì 2.  Hàm số tuần hoàn với chu kì 2.
a) Sự biến thiên và đồ thị y = sinx trên [0; ] a) Sự biến thiên và đồ thị y = cosx trên [-; ]
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3) Hàm số tan: y = tanx. 4) Hàm số côtang: y = cotx.
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a) Sự biến thiên và đồ thị y = tanx trên 0;
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PHẦN 2: BÀI TẬP TỰ LUẬN:

3. 1 Tim tâp xac đinh cua mỗi hàm số sau đây :

*) Cac gia tri đặc biệt:

sin 0 , .x x k k R     ; os 0 , .
2

c x x k k R      

s inx  1 x 2 , .
2

k k R       ; osx  1 x 2 , .c k k R    

s inx 1 x 2 , .
2

k k R        ; osx  1 x 2 , .c k k R       

a/   3 2sin
2 1
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3
   
 

f x x f/   cot
sin 1

xf x
x




g/   2 tan 2
cos 1

xf x
x





i/   1 1
sin cos

 f x
x x
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sin 2 cos
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f x
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k/   sin 2 1 f x x l/
1 sin
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m/ 2 2

3
sin cos

y
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3. 2 Tim gia tri lớn nhất và gia tri nhỏ nhất cua hàm số:

a/ 3cos 2y x  b/ 1 5sin 3 y x c/ 4cos 2 9
5

y x     
 

d/ 5 3cosy x  e/ 2 25 2sin .cosy x x  f/ 2cos 2cos 2y x x 

PHẦN 3: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Tập xác định của hàm số
cot
cos

xy
x

 là:

A. x
2

k   B. x 2k  C. x k D. x
2

k 

Câu 2: Tập xác định của hàm số 2sin 1
1 cos

xy
x





là

A. 2x k  B. x k C.
2

x k   D. 2
2

x k  

Câu 3: Tập xác định của hàm số cosy x là
A.  ;0 B.  ;0 C. R D.  0\R

 1 s inx 1 ; 1 cosx 1     

 2 20 s in x 1 ; 0 cos x 1   
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BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNGGIÁC CƠ BẢN

PHẦN 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

PHẦN 2: BÀI TẬP TỰ LUẬN:

2.1. Giải phương trinh :

a/ 2sin 2 0x   b/ sin 2 sin
5 5

x x         
   

c/ 2sin 3 0
5

x     
 

d/   2sin 2
3

x   e/ 2cos 2 1 0x   f/  cos 2 15 0,5  ox

g/    cos 2 1 cos 2 1x x   p/ 3cos 2 sin 0
4 2

x x          
   

1. Phương trinh: sinx = a 2. Phương trinh: sinx = a
 a > 1: PT vô nghiệm  a > 1: PT vô nghiệm
 a  1: PT có các nghiệm  a  1: PT có các nghiệm

x = arcsina + k2, k  Z x = arccosa + k2, k  Z
x =  – arcsina + k2, k  Z x = – arcscosa + k2, k  Z

Chú ý: Chú ý:
a) sin f(x) = sin g(x) a) cos f(x) = cos g(x)
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( ) ( ) 2

f x g x k k Z
f x g x k
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k Z
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b) sin x = sin 0 b) cos x = cos 0
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0 0

0

360
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c) Cac trường hợp đặc biệt: c) Cac trường hợp đặc biệt:

 sinx = 1 x =
2

+ k2  cos x = 1 x = k2

 sinx = –1 x = –
2

+ k2  cos x = –1 x =  + k2

 sinx = 0 x = k.  cos x = 0 x =
2

+ k.

*Một số chú ý: *Nhắc lại 1 số công thức lượng giac:

  sin sinx x    sin cos
2

x x 
  

 
 sin2 2sin .cosx x x

  cos cosx x    cos sin
2

x x 
  

 
 2 2cos2 2cos 1 1 2sinx x x   

  tan tanx x    cot tan
2

x x 
  

 
 2 21 cos2 1 cos2sin ; cos

2 2
x xx x 
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2. MÔN VĂN:
Tiết 1-2

VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH
(Trích Kí Thượng kinh kí sự-Lê Hữu Trác)
I. Tìm hiểu chung:
1. Tác giả
Lê Hữu Trác (1724 – 1791) hiệu là Hải Thượng Lãn Ông; là một danh y, nhà văn, nhà thơ
lớn nửa cuối thế kỉ XVIII. Ông là tác giả của bộ sách y học nổi tiếng Hải thượng y tông
tâm lĩnh.
2. Tác phẩm ( SGK)

Đoạn trích được rút ra từ Thượng kinh kí sự - tập kí sự bằng chữ Hán hoàn thành
năm 1783, xếp ở cuối bộ Hải thượng y tông tâm lĩnh- ghi lại việc tác giả được triệu vào
phủ cúa để khám bệnh kê đơn cho thế tử.

II. Đọc–hiểu:
1. Cảnh sống xa hoa đầy uy quyền của chúa Trịnh và thái độ của tác giả
* Cảnh sống xa hoa đầy uy quyền của chúa Trịnh
+ Vào phủ chúa phải qua nhiều lần cửa và “ Những dãy hành lang quanh co nối nhau
liên tiếp”. “ Đâu đâu cũng là cây cối um tùm chim kêu ríu rít, danh hoa đua thắm, gió
đưa thoang thoảng mùi hương”
+ trong khuôn viên phủ chúa “ Người giữ cửa truyền báo rộn ràng, người có việc quan
qua lại như mắc cửi.
+ Nội cung được miêu tả gồm những chiếu gấm, màn là, sập vàng, ghế rồng, đèn sáng
lấp lánh, hương hoa ngào ngạt, cung nhân xúm xít, mặt phần áo đỏ...
+ ăn uống thì “ Mâm vàng, chén bạc, đồ ăn toàn của ngon vật lạ”
+ Về nghi thức: Nhiều thủ tục... Nghiêm đến nỗi tác giả phải “ Nín thở đứng chờ ở xa)
=> Phủ chúa Trịnh lộng lẫy sang trọng uy nghiêm được tác giả miêu tả bặng tài quan sát
tỷ mỷ, ghi chép trung thực, tả cảnh sinh động giữa con người với cảnh vật. Ngôn ngữ
giản dị mộc mạc...
* Thái độ của tác giả
- Tỏ ra dửng dưng trước những quyến rũ của vật chất. Ông sững sờ trước quang cảnh
của phủ chúa “ Khác gì ngư phủ đào nguyên thủa nào”
- Mặc dù khen cái đẹp cái sang nơi phủ chúa xong tác giả tỏ ra không đồng tình với cuộc
sống quá no đủ tiện nghi nhưng thiếu khí trời và không khí tự do

2. Thế tử Cán và thái độ, con người Lê Hữu Trác
* Nhân vật Thế tử Cán:
- Lối vào chỗ ở của vị chúa rất nhỏ “ Đi trong tối om...”
- Nơi thế tử ngự: Vây quanh bao nhiêu là vật dụng gấm vóc lụa là vàng ngọc. Người thì
đông nhưng đều im lặng
- Hình hài, vóc dáng của Thế tử Cán:
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+ Mặc áo đỏ ngồi trên sập vàng
+ Biết khen người giữa phép tắc “Ông này lạy khéo”
+ Đứng dậy cởi áo thì “Tinh khí khô hết, mặt khô, rốn lồi to, gân thì xanh...nguyên khí
đã hao mòn... âm dương đều bị tổn hại -> một cơ thể ốm yếu, thiếu sinh khí
=> Tác giả vừa tả vừa nhận xét khách quan Thế tử Cán được tái hiện lại thật đáng sợ. Tác
giả ghi trong đơn thuốc “ 6 mạch tế sác và vô lực...trong thì trống”. Phải chăng cuộc sống
vật chất quá đầy đủ, quá giàu sang phú quý nhưng tất cả nội lực bên trong là tinh thần ý
chí, nghị lực, phẩm chất thì trống rỗng?
* Thái độ của Lê Hữu Trác và phẩm chất của một thầy lang khi khám bệnh cho Thế tử
- Một mặt tác giả chỉ ra căn bệnh cụ thể, nguyên nhân của nó, một mặt ngầm phê phán
“Vì Thế tử ở trong chốn màn che trướng phủ, ăn quá no, mặc quá ấm nên tạng phủ yếu
đi”
+ Ông rất hiểu căn bệnh của Trịnh Cán, đưa ra cách chữa thuyết phục nhưng lại sợ chữa
có hiệu quả ngay, chúa sẽ tin dùng, công danh trói buộc. Đề tránh được việc ấy chỉ có thể
chữa cầm chừng, dùng thuốc vô thưởng vô phạt. Song, làm thế lại trái với y đức. Cuối
cùng phẩm chất, lương tâm trung thực của người thày thuốc đã thắng. Khi đã quyết tác
giả thẳng thắn đưa ra lý lẽ để giải thích -> Tác giả là một thày thuốc giỏi có kiến thức sâu
rộng, có y đức

3. Vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách của Lê Hữu Trác: một thầy thuốc giỏi, bản lĩnh, giàu kinh
nghiệm, y đức cao; xem thường danh lợi, quyền quý, yêu tự do và nếp sống thanh đạm.

III. TỔNG KẾT (ghi nhớ SGK tr.9)

Tiết 3-4
Chu đề 1: Thơ thất ngôn bat cú Đường Luât

Tự Tình (Bài II)
Hồ Xuân Hương

I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả:
- Hồ Xuân Hương là một thiên tài kĩ nữ nhưng cuộc đời lại gặp nhiều bất hạnh.
- Thơ Hồ Xuân Hương là thơ của phụ nữ viết về phụ nữ, trào phúng mà trữ tình, đậm
chất dân gian từ đề tài, cảm hứng đến ngôn ngữ, hình tượng.
2. Tác Phẩm
a. Thể loại:
b. Xuất xứ
c. Bố cục:
II. Đọc hiểu văn bản
Hai câu đề
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Câu 1 - Thời gian: Đêm khuya (quá nửa đêm) -> Yên tĩnh, con người đối diện với chính
mình, sống thật với mình
- Không gian: Yên tĩnh vắng lặng
- Âm thanh; Tiếng trống cầm canh -> nhắc nhở con người về bước đi của thời gian

+ “Văng vẳng” -> từ láy miêu tả âm thanh từ xa vọng lại (nghệ thuật lấy
động tả tĩnh)

+ “Trống canh dồn” -> tiếng trống dồn dập, liên hồi, vội vã
- Chủ thể trữ tình là người phụ nữ một mình trơ trọi, đơn độc trước không gian rộng
lớn.
Câu 2: nỗi cô đơn, buồn tủi và bẽ bàng về duyên phận của nhân vật trữ tình.

+ “Trơ”: Trơ trọi, lẻ loi, cô đơn; trơ lỳ: Tủi hổ bẽ bàng, thách thức bền gan
+ Kết hợp từ “Cái + hồng nhan”: vẻ đẹp của người phụ nữ bị rẻ rúng...
+ Nghệ thuật đảo ngữ -> nhấn mạnh vào sự trơ trọi nhưng đầy bản lĩnh của Xuân
Hương => xót xa, chua chát
+ Hình ảnh tương phản:
Cái hồng nhan > < nước non (XHPK)
-> Nỗi cô đơn khủng khiếp của con người, sự bền gan thách đố của tác giả với XHPK.

2. Hai câu thực
Câu 3: gợi lên hình ảnh người phụ nữ cô đơn trong đêm khuya vắng lặng với bao xót xa-
Mượn rượu để giải sầu: Say rồi lại tỉnh -> vòng luẩn quẩn không lối thoát
Câu 4: Nỗi chán chường, đau đớn e chề - Ngắm vầng trăng: Thì trăng xế bóng – Khuyết
– chưa tròn -> Trăng ( ẩn dụ) sự muộn màng dở dang của cuộc đời nhà thơ: Tuổi xuân
trôi qua mà hạnh phúc chưa trọn vẹn
- Nghệ thuật đối -> tô đậm thêm nỗi sầu đơn lẻ của người muộn màng lỡ dở
=> Niềm mong mỏi thoát khỏi hoàn cảnh thực tại nhưng không tìm được lối thoát. Đó
cũng chính là thân phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.

3. Hai câu luận
Cảnh thiên nhiên qua cảm nhận của người mang sẵn niềm phẫn uất và bộc lộ cá tính,
bản lĩnh không cam chịu, như muốn thách thức số phận của HXH.
- Tác giả dùng cách diễn đạt: + Nghệ thuật đối
+ Nghệ thuật đảo ngữ -> Mạnh mẽ dữ dội, quyết liệt
+ Động từ mạnh “xiên” “đâm” kết hợp các bổ ngữ (ngang, dọc) -> cách dùng từ độc đáo
-> sự phản kháng của thiên nhiên
=> dường như có một sức sống đang bị nén xuống đã bắt đầu bật lên mạnh mẽ vô cùng.

4. Hai câu kết
- Cách dùng từ:
+ Xuân: Mùa xuân, tuổi xuân
+ Ngán: Chán ngán, ngán ngẩm
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-> Mùa xuân đến mùa xuân đi rồi mùa xuân lại lại theo nhịp tuần hoàn vô tình của trời
đất còn tuổi xuân của con người cứ qua đi mà không bao giờ trở lại => chua chát, chán
ngán
Mảnh tình san sẻ tí con concách nói giảm dần, biện pháp tăng tiến: Nỗi đau của người
phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa.

III.Tổng Kết
Nghệ thuật
Sử dụng từ ngữ độc đáo, sắc nhọn; tả cảnh sinh động; đưa ngôn ngữ đời thường vào
thơ.
Nội dung:
Bản lĩnh HXH được thể hiện qua tâm trạng đầy bi kịch: vừa buồn tủi, phẫn uất trước
tình cảnh éo le, vừa cháy bỏng khao khát được sống hạnh phúc.

Tiết 5-6
Chu đề 1: Thơ thất ngôn bat cú Đường Luât

CÂU CÁMÙATHU
(Thu điếu)

Nguyễn Khuyến

II. Đọc–hiểu văn bản
1/ Hai câu đề:

I. Tìm hiểu chung:
1. Tác giả: ( 1835- 1909) hiệu là Quế Sơn, lúc nhỏ tên là Thắng sau đổi thành Nguyễn
Khuyến
- Quê quán:
- Hoàn cảnh xuất thân:
- Bản thân:
- Cuộc đời làm quan hơn 10 năm không màng danh lợi, không hơp tác với kẻ thù sau đó
về ở ẩn tại quê nhà
-> NK là người tài năng, có cốt cách thanh cao, có tấm lòng yêu nước thương dân, kiên
quyết không hợp tác với kẻ thù.

2. Tác phẩm:
- Sáng tác của Nguyễn Khuyến cả chữ Hán và chữ Nôm với số lượng lớn , còn 800 bài
thơ văn
- Nội dung thơ NK thể hiện tình yêu đất nước bạn bè , phản ánh cs thuần hậu chất phác.
- Đóng góp lớn nhất của ông là mảng đề tài viết về làng quê, đặc biệt là mùa thu, tiêu
biểu là chùm thơ thu.
- Thể thơ: Thất ngôn bát cú Đường luật.
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Giới thiệu mùa thu với hai hình ảnh vừa đối lập vừa cân đối hài hoà ao thu, chiếc thuyền
câu bé tẻo teo; bộc lộ rung cảm của tâm hồn thi sĩ trước cảnh đẹp mùa thu. và của tiết
trời mùa thu, gợi cảm giác lạnh lẽo, yên tĩnh lạ thường
+Hình ảnh: Chiếc thuyền câu bé tẻo teo -> rất nhỏ( chú ý cách sử dụng từ láy và cách
gieo vần “eo” của tác giả)
+Từ ngữ: lẽo, veo, teo...có độ gợi cao
- Cũng từ ao thu ấy tác giả nhìn ra mặt ao và không gian quanh ao-> đặc trưng của vùng
đồng bằng Bắc Bộ.

2/ Hai câu thực:
Tiếp tục nét vẽ về mùa thu với hình ảnh sóng biếc gợn thành hình, lá vàng rơi thành
tiếng, gợi vẻ tĩnh lặng của mùa thu.
+Mặt ao – sóng biếc->nước mặt ao phản chiếu màu cây màu trời trong xanh một màu
- hơi gợn tí -> chuyển động rất nhẹ =>sự chăm chú quan sát của tác giả
+Hình ảnh “ Lá vàng......”-> đặc trưng tiêu biểu của mùa thu. “ khẽ đưa vèo” -> chuyển
động rất nhẹ rất khẽ => Sự cảm nhận sâu sắc và tinh tế.

3/ Hai câu luận:
- Không gian của bức tranh thu được mở rộng cả về chiều cao và sâu với nét đặc trưng
của cảnh thu đồng bằng Bắc Bộ thanh , cao, trong, nhẹ...
- Không gian mùa thu được mở rộng:

+Trời xanh ngắt -> xanh thuần một màu trên diện rộng => đặc trưng của mùa thu.
+Tầng mây lơ lửng trên bầu trời -> quen thuộc gần gũi, yên bình, tĩnh lặng.

- Khung cảnh làng quê quen thuộc:ngõ xóm quanh co, hàng cây tre, trúc....->yên ả tĩnh
lặng.

4/ Hai câu kết:
- Hình ảnh của ông câu cá trong không gian thu tĩnh lặng và tâm trạng u buồn trước thời
thế. – Trong cái không khí se lạnh của thôn quê bỗng xuất hiện hình ảnh một người câu
cá:
- Tựa gối ôm cần....Cá đâu đớp động.+ “ Buông”: Thả ra( thả lỏng) đi câu để giải trí,để
ngắm cảnh MT+ Tiếng cá “đớp động dưới chân bèo”-> sự chăm chú quan sát của nhà
thơ trong không gian yên tĩnh của mùa thu.

III. Tổng kết
1. Nghệ thuật:
- Bút pháp thuỷ mặc Đường thi và vẻ đẹp thi trung hữu hoạ của bức tranh phong cảnh;
- Vận dụng tài tình nghệ thuật đối.
2. Ý nghĩa văn bản.
Vẻ đẹp của bức tranh mùa thu, tình yêu thiên nhiên, đất nước và tâm trạng thời thế của
tác gả.
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Tiết 7-8
Chu đề 1: Thơ thất ngôn bat cú Đường Luât

Thương vợ
( Trần Tế Xương)

I. Tìm hiểu chung:
1. Tác giả.
- Trần Tế Xương (1870- 1907).
- Quê làng Vị Xuyên - Mĩ Lộc - Nam Định.
- Cuộc đời ngắn ngủi, nhiều gian truân và một sự nghiệp thơ ca bất tử.
- Sáng tác gồm hai mảng: trữ tình và trào phúng.
2. Tác phẩm
- Đề tài: Viết về bà Tú, đề tài thường thấy trong thơ văn Tế Xương.
- Thể loại: Thất ngôn bát cú Đường luật.
- Thương vợ là một trong những bài thơ hay và cảm động nhất.

II. Đọc – Hiểu văn bản.
1. Hai câu đề: Giới thiệu công việc của bà Tú
* Câu 1
– Công việc: Quanh năm buôn bán ở mom sông
+ Quanh năm: triền miên ko ngừng, ko nghỉ, hết ngày này sang ngày khác, hết năm này
sang năm khác => nỗi vất vả của một đời người.
+ buôn bán: ko phải là buôn bán lớn, có cửa hàng cửa hiệu nơi phố phường sầm uất, hay
một gian hàng, một cái lều con ổn định nơi góc chợ mà chỉ là gồng gánh, buôn bán nhỏ
lẻ, lặn lội nơi đầu sông, cuối chợ, lam lũ, vất vả, cực nhọc
+ ở mom sông: địa điểm – dẻo đất nhô ra sông, nơi đầu sóng ngọn gió, chênh vênh, cheo
leo, rất dễ sụt lở, mang tính chất tạm bợ, không cố định.
 Cuộc đời cơ cực, vất ve, phải vật lộn để kiếm sống..
* Câu 2
-“Nuôi đủ”
→ không có ai giúp đỡ, chỉ có mình bà gánh trọn nhiệm vụ nuôi chồng con.
→ không để cho chồng con phải đói khổ.
→ chỉ đủ để nuôi chồng con, không dư thừa, không có của để.
=> Bà Tú đảm đang tháo vát nhưng để nuôi được chồng con thì rất vất vả, khó nhọc.
– “Năm con với một chồng”
+ Nhà thơ tự đặt mình ngang hàng với những đứa con, cho mình là “đứa con đặc biệt”.
+ Từ “với”: Nhà thơ tự cho mình là kẻ ăn bám vợ, ăn theo cùng với những đứa con.
+ 2 vế: 5 con /1 chồng: Số lượng giảm nhưng chất lượng lại tăng: Nuôi ông Tú khổ hơn
nuôi 5 đứa con
→ Cách nói đặc biệt với giọng điệu bông đùa, hóm hỉnh.
→ Tiếng cười tự trào: Tác giả cười chính mình, cười một kẻ “ăn không ngồi rồi”, 1 kẻ vô
tích sự đã làm cho gánh nặng trên vai người vợ nặng thêm.
→ Gửi gắm tấm lòng cảm thông, biết ơn với người
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vợ, đồng thời câu thơ còn là sự ăn năn day dứt của nhà thơ..
* Hai câu thơ vừa giới thiệu công việc của bà Tú vừa là lời kể ghi công lao của bà Tú với
chồng con. Phải là người yêu thương vợ hết mực, TX mới có thể hiểu và ghi công của vợ
với cha con ông như vậy.

2. Hai câu thực
– ‘Thân cò”
+ Hình ảnh quen thuộc trong ca dao xưa, ẩn dụ chỉ những người phụ nữ vất vả, tảo tần.
+ “Thân” : Thân thế, số phận mà thường là số phận hẩm hiu, bất hạnh.
→ Nhấn mạnh nỗi vất vả, gian truân của bà Tú và gợi nỗi đau thân phận.
– “ Khi quãng vắng” ( dùng từ “khi” chứ không dùng từ “nơi”)
→ Gợi cả không gian và thời gian
→ Hình ảnh bà Tú trở lên nhỏ bé, đáng thương, tội nghiệp không chỉ trước sự rợn ngợp
của không gian mà còn cả sự rợn ngợp của thời gian.
– “ Eo sèo”: Âm thanh của những tiếng kì kèo, kêu ca, cãi vã để tranh hàng, giành khách.
→ Gợi cảnh buôn bán bon chen, xô bồ, đầy những khó nhọc, vất vả.
– “ Buổi đò đông”
+ Con đò đông người
+ Nhiều đò trên sông
→ gợi cảnh đông đúc, chen chúc, xô lấn.
=> hai câu thơ đối nhau rất chỉnh với nghệ thuật đảo ngữ và những từ láy có sức gợi để
làm nổi bật hơn những vất vả, nhọc nhằn, gian truân của bà Tú.
=> Thực tình của Tú Xương: xót thương và cảm thông sâu sắc cho người vợ yêu quý của
mình

3. Hai câu luận
– Một duyên hai nợ
Nhân duyên hay duyên số nợ tình, nợ nghĩa + nợ đời
ð Nợ gấp đôi duyên, duyên ít nợ nhiều. TX tự coi mình là cái nợ đời mà bà Tú phải gánh
chịu
– Âu đành phận: cam chịu, chấp nhận, không phàn nàn oán trách .
– Năm nắng mười mưa:
· Nắng mưa: sự vất vả
· Năm mười: số lượng phiếm chỉ, số nhiều, số đếm tăng dần
ð Nhân lên sự vất vả, nhọc nhằn bội phần của bà Tú.
– Dám quản công : Không kể công, kể sức.
→ đức hi sinh cao đẹp, thầm lặng của bà Tú.
=> tác giả đã vận dụng rất khéo léo các thành ngữ và nghệ thuật đối rất chỉnh để làm nổi
bật đức tính hi sinh, nhẫn nhịn âm thầm của bà Tú: Bà không sống cho mình mà sống
cho chồng, cho con.
=> Sâu thẳm trong vẻ đẹp tâm hồn đó của bà Tú là lòng yêu thương chồng con tha thiết,
sâu nặng.
=> Tình cảm tự hào, quý trọng, biết ơn của tác giả.
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* Tiểu kết: Bằng tình cảm yêu thương và biết ơn sâu sắc với vợ, Tú Xương đã vẽ nên
chân dung chân thực và cảm động về bà Tú đảm đang, hi sinh tất cả vì chồng con. Nhà
thơ ko chỉ hiểu và cảm nhận được những lo toan, vất vả, thầm lặng trong việc mưu sinh
của người vợ hiền mà còn hiểu và cảm nhận được những suy nghĩ, tình cảm và nỗi niềm
sâu kín của vợ mình. Nếu ko có sự cảm thông, tấm lòng yêu thương vợ chân thành, sâu
sắc, hẳn Tú Xương ko thể viết nên những vần thơ tri ân cảm động đến vậy.

4. Hai câu kết
– Người chửi: ông Tú
– Đối tượng:
+ Chửi trực tiếp lễ giáo, tập tục pk hà khắc, bất công khiến những người PN vất vả, gian
nan mà chẳng được ai biết đến. Chính thói đời ấy đã tạo ra những người đàn ông ăn ở
bạc, hờ hững, khiến cho nhiều người PN có chồng mà ko hề được chia sẻ đỡ đần, phải
một mình gánh vác công việc.
+ Tự trách, tự rủa mát mát bản thân:
– Đằng sau tiếng chửi là nỗi đau chua xót của tác giả khi nhận ra mình là quan tại gia
ăn lương vợ Phẫn uất, bi kịch
Bi kịch TX hay chính là bi kịch dở dang của cả một thế hệ trong thời buổi Hán học suy
tàn

III. TỔNG KẾT
1. Nghệ thuật
– Từ ngữ giản dị, giàu sức biểu cảm, vận dụng sáng tạo hình ảnh, ngôn ngữ trong văn
học dân gian và trong đời sống hàng ngày.
– Kết hợp nhuần nhuyễn giữa 2 yếu tố: Trữ tình và trào phúng. Tiếng cười trong bài thơ
là tiếng cười xót xa, nghẹn ngào.

2. Nội dung
Bài thơ đã khắc họa thành công hình ảnh bà Tú tần tảo, vất vả nhưng đảm đang, giàu
đức hi sinh. Đó là vẻ đẹp truyền thống của người mẹ, người vợ Việt Nam. Qua đó, Tú
Xương đã bộc lộ tình yêu thương, lòng biết ơn vợ ,tri ân vợ và nhân cách cao đẹp của
mình. Tình cảm đó là chiều sâu nhân bản của bài thơ
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3. MÔN TIẾNG ANH:
Tuần 1 (06/09-11/09): Ôn tập

1. Các loại động từ cơ bản trong tiếng anh:
a. Be: am/is/are/was were
b. Động từ chỉ hành động:
- diễn tả hành động (sing, write, eat, …)
- chỉ sự sở hữu (have, own, …).
c. Động từ khiếm khuyết: can, could, should, may, will
- Trợ động từ: do/does/did

2. Thì hiện tại đơn – Present simple:
- Cách sử dụng: Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý, một thói quen, sở thích
hay hành động được lặp đi lặp lại ở hiện tại, một lịch trình, chương trình, một thời
gian biểu.
- Công thức: (+) S+ Vo/s/es (-): S + don’t/ doesn’t + Vo

* I, you, we, they, S nhiều: Vo
* He, She, It, S ít : Vs/es

- Dấu hiệu nhận biết: Every, often, usually, always, sometimes,…
3. Thì hiện tại tiếp diễn – Present continuous tense:

- Cách sử dụng: Diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm đang nói, dự định, kế
hoạch sắp xảy ra trong tương lai đã định trước (99,99% xảy ra), sự phàn nàn về việc gì
đó, dùng với “Always”.
- Công thức: (+): S + am/is/ are + V_ing
- Dấu hiệu nhận biết: Now, at the moment, at present, right now, look, listen, be
quiet.…
- Chú ý: Không sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với những từ chỉ cảm giác, tri giác như:
like (thích), need (cần), want (muốn), know (biết) , think (nghĩ), believe (nhớ)…

4. Thì quá khứ đơn – Past simple tense
- Cách sử dụng: Diễn tả một hành động đã xảy ra và đã kết thúc tại thời điểm xác
định trong quá khứ.
- Công thức: (+) S+ V2/ed (-): S + didn’t+ Vo
- Dấu hiệu nhận biết: yesterday, last, ago, in
- Cách phát âm ed:
* /id/ khi động từ quá khứ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/
* /t/ khi động từ quá khứ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/
* /d/ với những động từ quá khứ thuộc trường hợp còn lại.

5. Thì quá khứ tiếp diễn – Past continuous tense
- Cách sử dụng: Để diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ,
hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có một hành động khác xen vào, hành động
xảy ra song song với nhau.
- Công thức: (+): S + was/were + V_ing
- Dấu hiệu nhận biết: At/At this time + thời gian quá khứ (at 7 o’clock yesterday), in
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+ năm quá khứ, in the past,…
6. Thì hiện tại hoàn thành – Present perfect tense

- Cách sử dụng: Diễn tả 1 hành động xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn ở hiện tại
và tương lai, hành động vừa mới xảy ra, nói về kinh nghiệm/ trải nghiệm.
- Công thức: (+): S + have/has + V3/ed
- Dấu hiệu nhận biết: Since, for, Already, just, ever, never, yet, recently, before,…

7. Thì quá khứ hoàn thành – Past perfect tense
- Cách sử dụng: Diễn tả hành động đã hoàn thành trước một thời điểm trong quá khứ,
- Công thức: (+): S + had + V3/ed
- Dấu hiệu nhận biết: By the time, prior to that time, before, after, as soon as, until
then,…

Bài tập:
Chia động từ trong ngoặc:

1. We…........ (live) here since 2018.

2. I …........ (study) Vietnamese for the last 20 years.

3. My father (make) …........ bread for breakfast every morning.

4. I…........ (sleep) for a long time.

5. It (rain) …........ almost every day in HaLong.

6. Yesterday, I (go) …........ to the restaurant with a client.

7. My friends …........ a great time in Nha Trang last year. (have)

8. They (fly) …........ to Alaska every winter.

9. Keep silent! You (talk) …........ so loudly.

10. I (not stay) …........ at school at the moment.

11. After taking a bath, he (go) …........ to bed.

12. They (go) …........ home after they (finish) …........ their work.

13. Last summer I …........Ngoc Son Temple in Ha Noi. (visit)

14. Yesterday, I (get) …........up at 6 and (have) …........ breakfast at 6. 30

15. After they (go) …........, I (sit) …........ down and (watch) …........TV

16. Be careful! The motorbike (go) …........ so fast.

17. He already…........ ( read) that blog for 2 months.

18. He (live) …........ in Yen Bai City.

19. Listen! Someone (cry) …........ in the next door.

20. We…........ (known) each other for 5 years.

21. Before she (watch) …........ TV, she (do) …........ homework.
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Tuần 2 (13/09-18/09): Unit1: Friendship
A- Reading
New words:
Từ Phân loại Phát âm Nghĩa

acquaintance n /əˈkweɪntəns/ người quen
apartment n /əˈpɑːtmənt/ căn hộ (khép kín)
brighten up n làm rạng rỡ, làm bừng sáng
constancy n /ˈkɒnstənsi/ sự kiên định
enthusiasm n /ɪnˈθjuːziæzəm/ lòng nhiệt tình
give-and-take n sự nhường nhịn
gossip n /ˈɡɒsɪp/ chuyện tầm phào, tin đồn nhảm
loyalty n /ˈlɔɪəlti/ lòng trung thành
quality n /ˈkwɒləti/ chất, phẩm chất
residential area n khu dân cư
rumour n /ˈruːmə(r)/ tin đồn
suspicion n /səˈspɪʃn/ sự nghi ngờ, sự ngờ vực
two-sided a hai mặt, hai phía
unselfishness n /ʌnˈselfɪʃnəs/ tính không ích kỉ

Reading passage:
Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends, for true friendship
is not common, and there are many people who seem to be incapable of it. For a friendship
to be close and lasting, both the friends must have some very special qualities.
The first quality is unselfishness. A person who is concerned only with his own interests
and feelings cannot be a true friend. Friendship is a two-sided affair; it lives by
give-and-take, and no friendship can last lone which is all give on one side and all take on
the other.
Constancy is the second quality. Some people do not seem to be constant. They take up an
interest with enthusiasm, but they are soon tired of it and feel the attraction of some new
object. Such changeable and uncertain people are incapable of a lifelong friendship.
Loyalty is the third quality. Two friends must be loyal to each other, and they must know
each other so well that there can be no suspicions between them. We do not think much of
people who readily believe rumours and gossip about their friends. Those who are easily
influenced by rumours can never be good friends.
Trust is perhaps the fourth quality. There must be mutual trust between friends, so that
each can feel safe when telling the other his or her secrets. There are people who cannot
keep a secret, either of their own or of others’. Such people will never keep a friend long.
Lastly, there must be a perfect sympathy between friends - sympathy with each other’s
aims, likes, joys, sorrows, pursuits and pleasures. Where such mutual sympathy does not
exist, friendship is impossible.

Exercise:
Task 1: Fill each blank with a suitable word /phrase.
1. Good friendship should be based on mutual understanding.
2.The children seem to be incapable of working quietly by themselves.
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3. He is an unselfish man. He always helps people without thinking of his own benefit.
4. An acquaintance is a person one simply knows, and a friend is a person with whom one
has a deeper relationship.
5. You can't always insist on your own way - there has to be some give-and-take.
6. Despite many changes in his life, he remained loyal to his working principles.
7. He started to get suspicious when she told him that she had been to Britain for many
times.

Task 2: Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the ideas of the
whole passage?
A. A friend in need is a friend indeed
B. Conditions of true friendship
C. Features of a good friend
D. Friends and acquaintances

Task 3: Answer the questions.
1. What is the first quality for true friendship and what does it tell you?
2. Why are changeable and uncertain people incapable of true friendship?
3. What is the third quality for true friendship and what does it tell you?
4. Why must there be a mutual trust between friends?
5. Why can’t people who talk too much keep a friend long?
6. What is the last quality for true friendship and what does it tell you?

B- Speaking
Task 1. Work in pairs. Look at the people below and describe their physical
characteristics.
Gợi ý:
A: Can you describe the man in the picture?
B: The man is tall. He has a square face, with a broad forehead yellow hair and a crooked
nose. He is wearing sport. He is quite good looking.
A: Can you describe the woman in the picture?
B: The woman is about 24. She is wearing dress, she has shoulder-length black hair. She
has an oval face with a straight nose, a broad forehead and black eyes. She is quite pretty.
A: Can you describe the boy in the picture?
B: He may be short-sighted. He has short black hair, round face, broad forehead, small
nose. He is quite good-looking.

Task 2. Work in groups. Discuss and number the following personalities in order of
importance in friendship. Report your results to the class
Gợi ý:
1. caring: chu đáo 2. honest: trung thực
3. generuos: rộng lượng 4. modest: khiêm tốn
5. sincere: chân thành 6. hospitable: hiếu khách
7. understanding: thông cảm 8. helpful: giúp đỡ
9. pleasant: thân mật, vui vẻ



17

Tuần 3 (20/09-25/09): Unit1: Friendship
C-Listening:

Tapescript

Task 1. Listen and decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Hãy nghe và quyết định các câu sau đúng hay sai.)

Lan’s Talk T F
1. Ha and Lan shared an apartment in Nguyen Cong Tru
Residential Area in Hanoi.
2. Lan thinks that Haiphong people are unfriendly.
3. Lan spent two days in Do Son.
4. Ha took Lan to Do Son on her motorbike.
5. Ha introduced Lan to a number of her friends there.
6. Ha and Lan have become friends since Lan’s trip to Do Son.

Long’s Talk
1. Minh and Long have been friends since school.
2. Long was a guitarist.
3. Long loves Minh’s sense of humour.
4. They have a lot of things in common.
5. Minh always helped Long out of difficulties.
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Task 2. Listen again and note down the ideas in the table below.

How and where they met What they like about their friends
Lan

Long

D- Writing
Write about a friend, real or imaginary, following these guidelines.
• give your friend’s name, age, sex and home address, when and where you met him or her
• describe his her physical characteristics (height, hair, eyes, face, clothes,...) and his/her
personalities (helpful, sincere....)
• say what you like about him or her
E- Language Focus:
Pronunciation
Listen and repeat
/dʒ/
Jam jokeJanuary dangerous passenger village
/tʃ/
Childrenchangeable cheese mutual church which
Practise reading aloud these sentences
1. Just outside the village, there’s a bridge.
2. Jane always enjoy George’ jokes.
3. Two jeeps went over the edge of the bridge.
4. Which picture do you think the child wants to change?
5. Do you like French salad and fish and chips?



19

Exercise 1. Put the words in the correct order to make sentences, writing the main verb
in the present simple and making the other an infinitive with to.

1. who something eat want ?

2. letters I write some have.

3. delighted hear I be the news.

4. my shopping some mother do have.

5. always much talk have you too about.

6. lovely see it again you be.

7. out cold it go too be.

8. passed exams know happy I be that you have the.

Exercise 2. Rewrite the sentences, using the words given in brackets.

1. They Slot out of the car. (The police watched)

2. They allowed him to write a letter to his wife. (They let)

3. They talked in the next room. (I heard)

4. The customs officer told him to open the briefcase. (The customs officer made)

5. The cat jumped through the window. (The boy saw)

6. Maybe the company will ask him to pay some extra money. (Do you think the company

will make)

7. The animal moved towards me. I felt it. (I felt)

8. She wants to go for a picnic. (Do you think her parents will let)
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4. MÔN ĐỊA LÝ:
BÀI 1: SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓMNƯỚC.
CUỘC CÁCHMẠNG KHOAHỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

I. SỰ PHÂN CHIA THÀNH CÁC NHÓMNƯỚC
- Hiện nay trên thế giới phân thành hai nhóm nước:
+ Nhóm nước phát triển: có GDP/người cao, đầu tư nước ngoài nhiều, chỉ số HDI ở mức
cao.
+ Nhóm nước đang phát triển: có GDP/người thấp, nợ nước ngoài nhiều, chỉ số HDI ở
mức thấp.
- Các nước có GDP/người khác nhau:
+ Các nước có GDP/người cao: Bắc Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a.
+ Các nước có GDP/người thấp: Các nước châu Phi, châu Á, Mĩ Latinh.
- Một số nước vùng lãnh thổ đạt được trình độ nhất định về CN gọi là các nước công
nghiệp mới (NICs): Hàn Quốc, Xin-ga-po, …

II. SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI GIỮA CÁC
NHÓMNƯỚC
Giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển có sự chênh lệch lớn về các chỉ số
kinh tế-xã hội:

Tiêu chí Nhóm nước phát triển Nhóm nước đang phát triển

GDP/ người Cao và rất cao Thấp hơn mức trung bình của thế giới và thấp hơn nhiều ở các
nước phát triển

Cơ cấu GDP
theo khu vực kinh
tế

Tỉ trọng khu vực III >70%,
khu vực I rất nhỏ.

Tỉ trọng khu vực I còn cao, khu vực III còn thấp.

Tuổi thọ Cao Thấp, nhất là các nước châu Phi
HDI Cao Thấp

III. CUỘC CÁCHMẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
- Xuất hiện cuối thế kỷ XX, đầu thế kỉ XXI.
- Đặc trưng:
+ Bùng nổ công nghệ cao
+ Dựa vào thành tựu KHmới với hàm lượng tri thức cao
+ Bốn trụ cột: Công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công

nghệ thông tin.
- Tác động của CMKHCN hiện đại:
+ Xuất hiện nhiều ngành công nghiệp và dịch vụ mới có hàm lượng kỹ thuật cao: sản

xuất phần mềm, công nghệ gen, viễn thông …
+ Cơ cấu kinh tế chuyển dịch: tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp

và công nghiệp.
+ Xuất hiện nền kinh tế tri thức: kinh tế dựa vào tri thức, kỹ thuật, công nghệ cao.
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Bài 2: XU HƯỚNG TOÀN CẦU HOÁ, KHU VỰC HOÁ KINH TẾ

I. XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ
Toàn cầu hóa là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt, từ kinh tế đến
văn hóa, khoa học, …
Nguyên nhân:
Tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, nhu cầu phát triển của từng nước,
xuất hiện các vấn đề mang tính toàn cầu đòi hỏi hợp tác quốc tế giải quyết.
1. Toàn cầu hóa kinh tế
a. Thương mại thế giới phát triển mạnh:
+ Tốc độ tăng trưởng thương mại luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế.
+ Tổ chức WTO có vai trò lớn.
b. Đầu tư nước ngoài tăng trưởng nhanh: Từ 1990 đến 2004 tăng hơn 5 lần.
c. Thị trường tài chính quốc tế mở rộng: Mạng lưới liên kết tài chính toàn cầu, các tổ
chức tài chính quốc tế có vai trò lớn.
d. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn: Các công ty có tiềm lực lớn chi
phối nhiều ngành kinh tế quan trọng.
2. Hệ quả của toàn cầu hoá kinh tế
a. Tích cực:
- Thúc đẩy sản xuất phát triển và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
- Đẩy nhanh đầu tư và khai thác triệt để khoa học công nghệ.
- Tăng cường sự hợp tác giữa các nước.
b. Tiêu cực:
Làm gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo trong từng quốc gia và giữa các
nước.

II. XU HƯỚNG KHU VỰC HÓA KINH TẾ
1. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực
a. Nguyên nhân hình thành:
Do sự phát triển không đều và sức ép cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới nên các
quốc gia có những nét tương đồng về địa lí, văn hóa, xã hội hoặc có chung mục tiêu, lợi
ích đã liên kết lại với nhau.
b. Một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực:
- Các tổ chức lớn: NAFTA, EU, ASEAN, APEC, MERCOSUR.
- Các tổ chức liên kết tiểu vùng: Tiểu vùng sông Mê Kông, liên kết vùng Maxơ-Rainơ, …
2. Hệ quả của khu vực hoá kinh tế
a. Tích cực:
+ Tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, hiện đại hoá nền kinh tế.
+ Tăng cường tự do hoá thương mại, dịch vụ.
+ Mở rộng thị trường từng nước thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá.
b. Tiêu cực:
Ảnh hưởng đến sự tự chủ kinh tế, suy giảm quyền lực quốc gia.
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5. MÔN VẬT LÝ:
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6. MÔNGDCD:

BÀI 1. CÔNGDÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất cua cải vât chất:
a. Thế nào là sản xuất của cải vật chất?
Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố
tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

b. Vai trò của sản xuất của cải vật chất :
- Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội
- Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội.

2. Cac yếu tố cơ bản cua qua trinh sản xuất
a. Sưc lao đông
- Sức lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận
dụng vào quá trình sản xuất.
- Sức lao động gồm 2 yếu tố:
+ Thể chất
+ Tinh thần
- Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người, làm biến đổi những yếu
tố tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người.

b. Đôi tương lao đông
- Đối tượng lao động là những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động
vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người.
- ĐTLĐ được chia làm 2 loại:
+ Loại có sẵn trong tự nhiên
+ Loại đã qua tác động của lao động

c. Tư liêu lao đông
- Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác
động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản
phẩm thỏa mãn nhu cầu của con người.
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7. MÔN TIN HỌC:
CHƯƠNG I.MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔNNGỮ LẬP TRÌNH

§1. KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

1/ Khai niệm lâp trinh, ngôn ngữ lâp trinh
Khái niệm lập trình:
Là sử dụng cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh của ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ
liệu và diễn đạt các thao tác của thuật toán.
Khái niệm ngôn ngữ lập trình: Là ngôn ngữ dùng để viết chương trình. Gồm 3 loại:
Ngôn ngữ máy
Hợp ngữ
Ngôn ngữ bậc cao
2/ Chương trinh dich
* Khái niệm: Là chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình viết bằng ngôn ngữ
lập trình bậc cao thành ngôn ngữ máy để máy tính hiểu và thực hiện.
* Phân loại
a. Thông dịch: Thực hiện lặp đi lặp lại các bước sau:
Bước 1: Kiểm tra tính đúng đắn của các câu lệnh tiếp theo trong chương trình;
Bước 2: Chuyển đổi câu lệnh đó thành các câu lệnh tương ứng trong ngôn ngữ máy;
Bước 3: Thực hiện các câu lệnh vừa chuyển đổi.
Ví dụ: Cho ví dụ thực tiễn của thông dịch.
Dịch từng câu của một bài hát tiếng anh.
Người quản lý nói từng câu tiếng Anh và người phiên dịch dịch từng câu.
b. Biên dịch: Thực hiện qua 2 bước sau:
Bước 1: Duyệt, phát hiện lỗi, kiểm tra tính đúng đắn của các câu lệnh trong chương trình
nguồn;
Bước 2: Dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiện
trên máy và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần thiết.
Ví dụ: Cho ví dụ thực tiễn của biên dịch.
Dịch 1 lá thư tiếng anh
Dịch 1 văn bản trong sách tiếng anh.

§2. CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔNNGỮ LẬP TRÌNH

1/ Cac thành phần cơ bản
Bảng chữ cái: là tập các kí tự dùng để viết chương trình.
Trong ngôn ngữ C++, bảng chữ cái bao gồm:
Chữ cái thường và chữ cái in hoa trong tiếng Anh: a…z, A…Z
10 chữ số thập phân: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Các kí tự đặc biệt: +, -, *, /, =, <, >, (, ), . , ; " ' _ # $ ! ^ [ ] { } ...
Cú pháp: Là bộ quy tắc dùng để viết chương trình
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Ví dụ:
cout << "Nhap a = ";
cin >> a;

Ngữ nghĩa: Xác định ý nghĩa của tổ hợp kí tự trong chương trình.
2/ Một số khai niệm
Tên: Quy tắc đặt tên trong C++, tên là:
Một dãy liên tiếp không quá 32 kí tự.
Gồm: chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới.
Bắt đầu tên bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới
Trong C++ có phân biệt chữ hoa, chữ thường.

* Nhiều ngôn ngữ lập trình trong đó có C++ phân biệt 3 loại tên sau:
Tên dành riêng (từ khóa): được ngôn ngữ lập trình dùng với ý nghĩa xác định mà không
được dùng với ý nghĩa khác.
Ví dụ: Trong C++: main, include, if, while,…
Tên chuẩn: dùng với ý nghĩa nhất định nào đó, người lập trình có thể khai báo và dùng
với ý nghĩa khác.
Ví dụ: Trong C++: cin, cout, getchar,…
Tên do người lập trình đặt: sử dụng theo ý nghĩa riêng, xác định bằng cách khai báo
trước khi sử dụng.
Ví dụ: Lưu trữ dung lượng dữ liLưu trữ dung l
Hằng và biến
* Hằng: là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.
Các ngôn ngữ lập trình thường có:
Hằng số học: số nguyên và số thực. Ví dụ: 1, 3, +5, 2.4,…
Hằng logic: là các giá trị TRUE hoặc FALSE. Ví dụ: TRUE, FALSE
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Hằng xâu: là chuỗi kí tự bất kì, khi viết đặt trong cặp dấu nháy (C++ dùng dấu nháy kép).
Ví dụ: “Lop11A”, “Tin hoc 11”,…
* Biến:
Là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong
quá trình thực hiện chương trình.
Các ngôn ngữ lập trình có nhiều loại biến khác nhau.
Biến phải khai báo trước khi sử dụng.
Ví dụ: Cho bài toán sau:
Tính chu vi (CV), diện tích (S) hình tròn có bán kính (R) bất kì được đưa vào từ bàn phím.

Cho pi = 3.14. Hãy xác định hằng và biến trong bài toán trên.

Chú thích
Các đoạn chú thích đặt trong chương trình nguồn giúp người đọc dễ dàng nhận biết ý
nghĩa của chương trình đó
Chú thích không làm ảnh hưởng đến nội dung chương trình và được chương trình dich
bỏ qua.
Trong C++, chú thích được đặt trong cặp dấu /* và */ hoặc //
Ví dụ:
//Lenh xuat du lieu
Hoặc
/* đây là dòng chú thích dòng 1
Đây là dòng chú thích dòng 2 */

CHƯƠNG II. CHƯƠNG TRÌNH ĐƠNGIẢN

§3. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

1/ Cấu trúc chung
Cấu trúc chung của 1 chương trình gồm 2 phần:
[<Phần khai báo>]→ Có thể có hoặc không
<Phần thân chương trình>→ Bắt buộc
* Phần khai báo: Khai báo tên chương trình, khai báo thư viện sử dụng, khai báo hằng,
khai báo biến, khai báo chương trình con.
* Phần thân chương trình: bao gồm các câu lệnh được đặt hàm/thủ tục MAIN
Quy ước:
Phần diễn giải bằng ngôn ngữ tự nhiên đặt trong cặp dấu < và >

Phần khai báo có thể có hoặc không có được đặt trong cặp dấu [ và ]

Hằng Biến
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−

2/ Cac thành phần cua chương trinh
Phần khai báo
* Khai báo thư viện
Cú pháp: # include <tên thư viện>
Ví dụ: #include <stdio.h>
#include <conio.h>
* Khai báo hằng
Cú pháp: #define <tên hằng> <giá trị>
Ví dụ: #define Max 100
#define PI 3.14
* Khai báo biến
Cú pháp: <kiểu dữ liệu> <tên biến>;
Ví dụ: int i; // i là kiểu số nguyên

float f, h; // f, h là kiểu số thực
char a; // a là kiểu kí tự

Phần thân chương trình
int main()
{

<dãy lệnh>
}
3/ Ví dụ chương trình đơn giản
Ví dụ 1: Chương trình sau thực hiện việc đưa màn hình thông báo “Xin chao cac ban!!”
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
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{
cout<< “Xin chao cac ban!!”;
}
Ví dụ 2: Chương trình đưa ra thông báo “Xin chao cac ban!!” và “Moi cac ban lam quen
voi C!”. Viết thêm câu lệnh tương tự vào dòng trống dưới.
Lưu trữ dung lượng dữ liệu lớn, lưu trữ lại để xử lý nhiều lần.
Lưu trữ dung lượng dữ liệu lớn, lưu trữ lại để xử lý nhiều lần.
Lưu trữ dung lượng dữ liệu lớn, lưu trữ lại để xử lý nhiều lần.
{
Cout<< “Xin chao cac ban!!”<<endl;
Lưu trữ dung lượng dữ liệu lớn, lưu trữ lại để xử lý nhiều lần.
}
Bài tập: Xác định phần khai báo và phần thân của chương trình sau. Trong chương trình
khai báo những biến nào?
1. #include <iostream>
2. using namespace std;
3. float a, b, CV;
4. int main()
5. {
6. cout<< “Nhap a, b:”;
7. cin>>a;
8. cin>>b;
9. CV = (a+b)*2;
10. cout<< “Chu vi hinh chu nhat la:”<< CV;
11. }
Trả lời:
Phần khai báo: Lưu trữ trên bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD,..) và không bị mất khi tắt nguồn đ
Phần thân:Lưu trữ trên bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD,..) và không bị mất khi tắt nguồn Lưu
Các biến trong chương trình:Lưu trữ trên bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD,..) và không bị mất

§4. MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
Ngôn ngữ lập trình C++ có một số kiểu dữ liệu sau:
1/ Kiểu nguyên

Kiểu Phạm vi Ý nghĩa Ví dụ
int -32768->32767 Kiểu số nguyên
unsigned int 0->65535 Số nguyên không âm
long -2147483648->2147483647 Số nguyên dài

2/ Kiểu thực
Kiểu Phạm vi Ý nghĩa Ví dụ
float Số thực
double Số thực
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3/ Kiểu kí tự
Kiểu Phạm vi Ý nghĩa Ví dụ
char -128 -> 127 Ký tự
unsigned char 0-> 255 Ký tự

4/ Kiểu logic
Kiểu Phạm vi Ý nghĩa Ví dụ
bool True, false

§5. KHAI BÁO BIẾN

Trong ngôn ngữ C++, biến đơn được khai báo như sau:
Cú pháp: <kiểu dữ liệu> <tên biến>;
Trong đó:
Kiểu dữ liệu: là một kiểu dữ liệu nào đó trong C++
Tên biến: được đặt theo quy tắc đặt tên, các biến cách nhau bởi dấu phẩy.
Ví dụ 1:
int a;
float b, c;
Ví dụ 2: Giả sử trong chương trình cần khai báo các biến thực m, n và các biến nguyên x,
y, z. Khi đó có thể khai báo các biến đó như sau:
Lưu trữ trên bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD,..) và không bị mất khi tắt nguồn điện
Lưu trữ trên bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD,..) và không bị mất khi tắt nguồn điện
Chú ý:
Cần đặt tên biến sao cho gợi nhớ đến ý nghĩa của nó.
Không nên đặt tên quá ngắn hay quá dài, dễ dẫn tới mắc lỗi hoặc hiểu nhầm.
Khai báo biến cần quan tâm đến phạm vi giá trị của nó.
Bài tập: Các khai báo sau bị lỗi, sửa lại cho đúng.
int a, b, c: int;
X, Y: float;
int : A, D;
N: char;
#include<conio,h>
#define A = 100;
Trả lời:
Lưu trữ trên bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD,..) và không bị mất khi tắt nguồn điệ
Lưu trữ trên bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD,..) và không bị mất khi tắt nguồn điện
Lưu trữ trên bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD,..) và không bị mất khi tắt nguồn điện
Lưu trữ trên bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD,..) và không bị mất khi tắt nguồn điệ
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8. MÔN SINH HỌC:

CHƯƠNG I: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Bài 1 SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀMUỐI KHOÁNGỞ RỄ

Vai trò của nước: Là dung môi hoà tan nhiều muối khoáng, đảm bảo sự bền vững của hệ
thống keo nguyên sinh, đảm bảo hình dạng của tế bào, tham gia vào các quá trình sinh lí
của cây.
I. RỄ LÀ CƠ QUAN HẤP THỤ NƯỚC
1. Hình thái của hệ rễ: Gồm: Rễ chính và rễ bên
2. Rễ cây phát triển nhanh bề mặt hấp thụ
- Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua miền lông hút
- Lông hút tạo ra bề mặt tiếp xúc giữa rễ cây và đất rất lớn
- Lông hút tồn tại trong thời gian ngắn, dễ gãy và sẽ biến mất ở môi trường quá ưu
trương, quá axit hay thiếu oxi.

II. CƠ CHẾ HẤP THỤ NƯỚC VÀ ION KHOÁNGỞ RỄ CÂY
1. Hấp thụ nước và các ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút
a. Hấp thụ nước
- Nước từ đất vào rễ theo cơ chế thẩm thấu (thụ động)
- Dịch của tế bào lông hút là ưu trương so với dung dịch đất vì:
+ Quá trình thoát hơi nước ở lá làm giảm lượng nước trong tế bào lông hút
+ Nồng độ các chất tan cao là sản phẩm của quá trình chuyển hóa vật chất
b. Hấp thụ ion khoáng: Theo 2 cơ chế:
- Cơ chế thụ động: từ nơi nồng độ ion cao (đất) nơi nồng độ ion thấp (tế bào lông hút)
- Cơ chế chủ động: đối với ion khoáng mà cây có nhu cầu cao (K+) di chuyển ngược
chiều nồng độ, nhờ bơm ion và năng lượng ATP
2. Dòng nước và các ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ: Theo 2 con đường:
+ Con đường gian bào: (nhanh, không được chọn lọc): từ lông hút→ khoảng gian bào→
nội bì bị đai Caspari chặn lại, chuyển qua con đường tế bào chất→mạch gỗ
+ Con đường tế bào chất (chậm, được chọn lọc): từ lông hút→ tế bào chất của các tế
bào→mạch gỗ

III. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH HẤP THỤ NƯỚC
VÀ CÁC ION KHOÁNGỞ RỄ
- Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng là: nhiệt độ, ánh
sáng, oxy, pH, đặc điểm lí hóa của đất…
- Hệ rễ cây ảnh hưởng đến môi trường.
Phần trả lời lệnh
▼tr6: Mô tả đặc điểm hình thái của hệ rễ cây trên cạn thích nghi với chức năng hấp thụ
nước và ion khoáng?
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→ Rễ cây sinh trưởng nhanh về chiều sâu, lan tỏa hướng đến nguồn nước ở trong đất,
sinh trưởng liên tục, hình thành nên số lượng khổng lồ các lông hút làm tăng bề mặt tiếp
xúc giữa rễ và đất, giúp rễ hấp thụ được nhiều nước và các ion khoáng.
Phần trả lời câu hỏi và bài tập cuối bài
Câu 1: Rễ thực vật trên cạn có đặc điểm hình thái gì thích nghi với chức năng tìm nguồn
nước, hấp thụ nước và ion khoáng?
Câu 2: Hãy phân biệt cơ chế hấp thụ nước với cơ chế hấp thụ ion khoáng ở rễ cây?
Câu 3: Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết?
→ Đối với cây trên cạn, khi bị ngập úng thì rễ cây thiếu oxi. Thiếu oxi sẽ phá hoại tiến
trình hô hấp bình thường của rễ, tích lũy các chất độc hại đối với tế bào và làm cho lông
hút chết, không hình thành được lông hút mới. Không có lông hút thì cây không hấp thụ
được nước, cân bằng nước trong cây bị phá hủy và cây bị chết.

Bài 2 VẬN CHUYỂN VẬT CHẤT TRONG CÂY
Trong cây có 2 dòng vận chuyển vật chất:
- Dòng mạch gỗ (dòng đi lên)
- Dòng mạch rây (dòng đi xuống)
I. DÒNGMẠCH GỖ
1. Cấu tạo mạch gỗ: Gồm các tế bào chết là quản bào và mạch ống
- Quản bào: gồm các tế bào xếp sát nhau theo cách lỗ bên của tế bào này khớp với lỗ bên
của tế bào khác tạo dòng vận chuyển ngang.
- Mạch ống: do tế bào này gắn với đầu tế bào kia thành những ống dài từ rễ lên lá tạo
dòng vận chuyển dọc.
- Thành mạch gỗ được linhin hóamạch gỗ có độ bền chắc và chịu nước.
2. Thành phần của dịch mạch gỗ
+ Chủ yếu là nước, các ion khoáng
+ Một số chất hữu cơ do rễ tổng hợp (axit amin, vitamin...)
3. Động lực đẩy dòng mạch gỗ
- Lực đẩy (áp suất rễ)
- Lực hút do thoát hơi nước ở lá
- Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và giữa các phân tử nước với thành mạch
mạch gỗ
II. DÒNGMACH RÂY
1. Cấu tạo mạch rây:
- Gồm các tế bào sống, là ống rây và tế bào kèm
- Các ống rây nối đầu với nhau thành ống dài đi từ lá xuống rễ
2. Thành phần của dịch mạch rây
- Dịch mạch rây là những sản phẩm đồng hóa ở lá: chủ yếu là saccarôzơ, axit amin... và 1
số ion khoáng được sử dụng lại như Kali.
3. Động lực của dòng mạch rây
- Sự chênh lệch của áp suất thẩm thấu giữa cơ quan cho (lá) có ASTT cao và cơ quan
nhận (rễ, đỉnh cành, quả, hạt...) có ASTT thấp.
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Phần trả lời lệnh
▼tr11: Qua những đêm ẩm ướt, vào buổi sáng thường có những giọt nước xuất hiện
trên đầu tận cùng của lá (đặc biệt thường thấy ở cây 1 lá mầm), hiện tượng đó gọi là sự ứ
giọt. Giải thích nguyên nhân của hiện tượng ứ giọt?
→ Ban đêm cây hút nước nhiều, nước được vận chuyển theo mạch gỗ lên lá và thoát ra
ngoài. Nhưng qua những đêm ẩm ướt, độ ẩm của không khí quá cao, bão hòa hơi nước,
không thể hình thành hơi nước để thoát vào không khí như ban ngày, do đó nước ứ qua
mạch gỗ ở tận các đầu cuối lá, nơi có thủy khổng. Hơn nửa, do các phân tử nước có lực
liên kết với nhau tạo nên sức căng bề mặt, hình thành nên giọt nước treo đầu tận cùng
của lá. Đặt biệt, hiện tượng ứ giọt thường xuất hiện ở TV 1 lá mầm như lúa, ngô,… Đối
với những lá xẻ thùy thì có thể ứ giọt tại nhiều đầu lá.

Phần trả lời câu hỏi và bài tập cuôi bài
Câu 1: Chứng minh cấu tạo của mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và
các ion khoáng từ rễ lên lá?
→ Mạch gỗ gồm các quản bào và mạch ống đều là những tế bào chết. Khi chúng thực
hiện chức năng mạch dẫn, chúng trở thành các ống rỗng, không có màng, không có các
bào quan. Các đầu cuối và thành bên thủng lỗ. Thành được linhin hóa bền chắc, chịu
được áp lực của dòng nước bên trong. Các ống xếp sít nhau cùng loại hay khác loại theo
cách lỗ bên của 1 ống khớp với lỗ bên của ống bên cạnh, đảm bảo cho dòng vận chuyển
bên trong được liên tục và cũng là con đường cho dòng vận chuyển ngang.

Câu 2: Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở
những cây gỗ cao lớn hàng chục mét?

Câu 3: Nếu 1 ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ trong ống đó có thể tiếp tục đi lên được
không? Vì sao?
→ Nếu 1 ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ trong ống đó có thể vẫn tiếp tục đi lên được
bằng cách di chuyển ngang qua các lỗ bên cạnh và tiếp tục di chuyển lên trên.
Câu 4: Động lực nào đẩy dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác?
→ Sự chênh lệch về áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan chứa (rễ,hạt,
quả …)
Câu hỏi nâng cao
Câu 1: Cho biết nguyên nhân của hiện tượng rỉ nhựa ở các thân cây bị cắt ngang?
- Hiện tượng rỉ nhựa là hiện tượng mặt cắt của các thân cây tiết ra chất dịch ẩm ướt.
- Khi thân cây bị cắt ngang làm gián đoạn hệ thống mạch gỗ và mạch rây, lực đẩy do áp
suất rễ vẫn tiếp tục đẩy dòng mạch gỗ đi lên trên tạo ra hiện tượng rỉ nhựa ở bề mặt cắt.
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Bài 3: THOÁT HƠI NƯỚC

I. VAI TRÒ CỦA QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƯỚC
- Tạo lực hút đầu trên
- Làm giảm nhiệt độ bề mặt lá
- Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

II. THOÁT HƠI NƯỚC QUA LÁ
1. Cấu tạo của lá thích nghi với chức năng thoát hơi nước: Lá có cấu tạo thích nghi với
chức năng thoát hơi nước
- Các cấu trúc tham gia vào quá trình thoát hơi nước ở lá gồm:
+ Khí khổng: gồm 2 tế bào hình hạt đậu quay mặt lõm vào nhau tạo lỗ khí khổng
+ Cutin: do tế bào biểu bì của lá tiết ra bao phủ toàn bộ bề mặt lá, trừ khí khổng
2. Hai con đường thoát hơi nước
Con đườngQua khí khổng (chủ yếu) Qua cutin

Đặc điểm + Vận tốc lớn
+ Được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng

+ Vận tốc nhỏ
+ Không được điều chỉnh

Cơ chế điều chỉnh

- Điều tiết độ đóng mở của khí khổng
+ Khi no nước, vách mỏng của tế bào khí khổng
căng ra→ vách dày cong theo→ lỗ khí mở ra
+ Khi mất nước, vách mỏng hết căng → vách dày
duỗi→ lỗ khí đóng

- Phụ thuộc vào mức độ phát
triển của lớp cutin: Lớp cutin
càng dày, thoát hơi nước càng
giảm và ngược lại.

III. CÁC TÁC NHÂN ẢNHHƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƯỚC
- Nước: Điều kiện cung cấp nước và độ ẩm không khí ảnh hưởng tới sự thoát hơi nước
thông qua điều tiết đóng mở khí khổng
- Ánh sáng: Khí khổng mở khi cây được chiếu sáng
- Nhiệt độ, gió và các ion khoáng cũng ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước.

IV. CÂN BẰNG NƯỚC VÀ TƯỚI TIÊU HỢP LÍ CHO CÂY TRỒNG
- Cân bằng nước được tính bằng sự so sánh lượng nước do rễ hút vào và lượng nước
thoát ra ở lá
- Phải giữ cân bằng nước cho cây bằng cách tưới tiêu hợp lí (đủ lượng, đúng lúc, đúng
cách)
Phần trả lời lệnh
▼tr17: Đọc bảng 3 và trả lời câu hỏi:
- Những số liệu nào trong bảng cho phép khẳng định rằng: số lượng khí khổng có vai trò
quan trọng trong sự thoát hơi nước của lá cây?
→ Số liệu về số lượng khí khổng trên 1mm2 ở mặt trên và mặt dưới của lá với cường độ
thoát hơi nước (mg) trong 24 giờ của mỗi mặt lá: mặt dưới có nhiều khí khổng hơn mặt
trên, luôn có cường độ thoát hơi nước cao hơn cả 3 loài cây.
- Vì sao mặt trên của lá cây đoạn không có khí khổng nhưng vẫn có sự thoát hơi nước?
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→ Mặt trên của là cây đọan không có khí khổng nhưng vẫn có thoát hơi nước chứng
thực rằng quá trình thoát hơi nước không chỉ xảy ra qua con đường khí khổng mà còn
xảy ra qua cutin. Hơi nước có thể khuếch tán qua bề mặt lá và được gọi là thoát hơi nước
qua cutin. Cường độ thoát hơi nước qua bề mặt lá giảm theo mức độ phát triển của lớp
cutin.
- Dựa vào những số liệu trong bảng 3, hình 3.3 và những điều vừa nêu, hãy cho biết
những cấu trúc nào tham gia quá trình thoát hơi nước ở lá?
→ Khí khổng và cutin

Phần trả lời câu hỏi và bài tập cuôi bài

Câu 1: Vì sao dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng?
→ Vật liệu xây dựng hấp thụ nhiệt làm cho nhiệt độ tăng cao, còn lá cây thoát hơi nước
làm hạ nhiệt độ mội trường xung quanh lá. Nhờ vậy, không khí dưới bóng cây mát hơn
so với không khí dưới mái che bằng vật liệu xây dựng.

Câu 2: Cây trong vườn và cây trên đồi cây nào có cường độ thoát hơi nước qua cutin
mạnh hơn?
→ Cây trong vườn (cây dưới tán) vì cây trong vườn có lớp cutin phát triển yếu do ánh
sáng ở vườn yếu. Cây ở đồi do ánh sáng mạnh, cutin phát triển mạnh.

Câu 3: Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở của khí khổng là tác nhân nào?
→ Hàm lượng nước trong tế bào khí khổng

Câu hỏi nâng cao

Câu 1: Làm thế nào để phân biệt được hiện tượng ứ giọt và hiện tượng sương trên lá?
- Hiện tượng ứ giọt là do các phân tử nước sau khi thoát ra khí khổng mà không thể bốc
hơi được thì đọng lại thành giọt do độ ẩm không khí bão hoà. Hiện tượng ứ giọt chỉ xuất
hiện ở mặt dưới của lá hoặc xung quanh mép lá nơi tập trung các lỗ khí khổng.
- Hiện tượng sương trên lá là do hơi nước trong không khí ngưng tụ lại và rơi trên các
phiến lá. Do đó, sương thì thường xuất hiện mặt trên của lá hơn.

Câu 2: Tại sao hiện tượng ứ giọt thường xảy ra ở những cây bụi thấp và cây thân thảo?
- Những cây bụi và cây thân thảo thường mọc thấp, mà càng thấp thì độ ẩm càng nhanh
đến mức bão hòa do đó hơi nước thoát ra từ là sẽ khó bốc hơi nên dễ bị ứ giọt.
- Mặc khác cây thấp nên lực đẩy do áp suất rễ tác động lên mạch gỗ đẩy nước lên lá
mạnh, dễ gây ra hiện tượng ứ giọt.
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Bài 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG

I. NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG THIẾT YẾU Ở TRONG CÂY
1. Định nghĩa: Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu là:
- Nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống
- Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố khác
- Phải trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể
2. Phân loại: gồm:
- Nguyên tố đại lượng: C, H, O, N, P, K, Ca, Mg.
- Nguyên tố vi lượng (<100 mg/kg): Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo,

II. VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU
TRONG CÂY
- Tham gia cấu tạo nên các chất sống và điều tiết các hoạt động sống của cơ thể:
+ N có trong cấu tạo prôtêin, a. nuclêic...
+ K giúp hoạt hóa enzim, cân bằng nước và ion, mở khí khổng…

III. NGUỒN CUNG CẤP CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG CHO CÂY
1. Đất là nguồn chủ yếu cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng khoáng cho cây
- Các muối khoáng trong đất tồn tại ở 2 dạng: hòa tan hoặc không hòa tan
- Cây chỉ hấp thụ các muối khoáng ở dạng hòa tan (dạng ion)
- Các yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển hóa muối khoáng từ dạng không hòa tan thành
dạng hòa tan: lượng nước, lượng ôxi, độ pH, nhiệt độ, VSV đất…
2. Phân bón cho cây
- Phân bón là nguồn quan trọng cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây trồng.
- Khi bón phân với liều lượng quá mức cần thiết của cây thì lượng phân bón dư thừa sẽ:
+ Làm xấu tính cấu trúc đất
+ Giết chết các VSV có lợi cho đất
+ Bị rửa trôi xuống các ao, hồ, sông suối... gây độc cho cây, gây ô nhiễm nông phẩm, ô
nhiễm môi trường đất và nước
 Cần bón phân hợp lí
Phần trả lời lệnh
▼tr21: Từ kết quả thí nghiệm được minh họa trên hình 4.1, có thể rút ra nhận xét gì?
- Thiếu nitơ là 1trong các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong môi trường dinh
dưỡng, cây lúa sinh trưởng kém.
- Thiếu tất cả các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu cây lúa sinh trưởng rất kém.
▼tr23: Dựa vào đồ thị trên hình 4.3, hãy rút ra nhận xét về liều lượng phân bón hợp lí để
đảm bảo cho cây sinh trưởng tốt nhất?
→ Nên bón phân với liều lượng tối ưu đối với từng giống và loài cây để đảm bảo cho
cây sinh trưởng tốt và không gây ô nhiễm môi trường.
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Phần trả lời câu hỏi và bài tập cuôi bài
Câu 1: Vì sao cần phải bón phân với liều lượng hợp lí tùy thuộc vào loại đất, loại phân
bón, giống và loài cây trồng?
→ Cần phải bón phân với liều lượng hợp lí (tối ưu) tùy thuộc vào loại phân bón, giống
và loài cây trồng để cho cây sinh trưởng tốt, năng suất cao, hiệu quả của phân bón cao,
giảm chi phí đầu vào, không gây ô nhiễm nông phẩm và môi trường. Đối với cây trồng
cụ thể ở từng địa phương thì bón phân theo chỉ dẫn của cơ quan khuyến nông.
Câu 2: Hãy liên hệ với thực tế, nêu một số biện pháp giúp cho quá trình chuyển hóa các
muối khoáng ở trong đất từ dạng không tan thành dạng hòa tan dễ hấp thụ đối với cây?
→ Các biện pháp giúp cho quá trình chuyển hóa các muối khoáng khó tan (cây không
hấp thụ) thành dạng ion cây dễ hấp thụ: Làm cỏ, sục bùn, phá ván sau khi đất ngập úng,
cày phơi ải đất ….

CHỦ ĐỀ : DINHDƯỠNGNITƠ Ở THỰC VẬT
(2 tiết)

I. VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ
+ Vai trò cấu trúc: Nitơ tham gia cấu tạo nên các phân tử: Protein, axit nucleic, diệp lục,
ATP
+ Vai trò điều tiết: Nitơ tham gia điều tiết các quá trình trao đổi chất trong cơ thể thực
vật thông qua hoạt động xúc tác, cung cấp năng lượng và điều tiết trạng thái ngậm nước
của các phân tử protein trong tế bào chất.

II. NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY
1. Nitơ trong không khí
- Nitơ phân tử (N2): chiếm gần 80 % trong không khí: Cây không thể hấp thụ trực tiếp
được
2. Nitơ trong đất
- Nguồn cung cấp Nitơ cho cây chủ yếu từ đất.
- Nitơ trong đất gồm:
+ Nitơ khoáng: NO3- và NH4+. Cây hấp thụ trực tiếp.
+ Nitơ hữu cơ: (trong xác sinh vật): Cây không hấp thụ trực tiếp được mà nhờ các vsv
khoáng hóa thành NO3- và NH4+ cây mới hấp thụ được.

III. QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓANITƠ TRONGĐẤT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ.
1. Quá trình chuyển hóa nitơ trong đất

- Chuyển hóa nitơ hữu cơ: Chất hữu cơ NH4+ NO3-
- Chuyển hóa nitrat: NO3- → N2. Xảy ra mạnh trong đất kị khí
2. Quá trình cố định nitơ: Theo 2 con đường:
- Con đường hóa học: N2 + H2→ NH3 : xảy ra ở công nghiệp

Vk Amon hóa Vk Nitrat hóa
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- Con đường sinh học: Do các VSV thực hiện.
+ Nhóm VSV sống tự do: Vi khuẩn lam có nhiều trong ruộng lúa.
+ Nhóm VSV sống cộng sinh: Các vi khuẩn thuộc chi Rhizobium sống cộng sinh ở rễ cây
họ đậu…

IV. PHÂN BÓN VỚI NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VÀMÔI TRƯỜNG
1. Bón phân hợp lí và năng suất cây trồng
- Bón phân hợp lí là: đúng loại, đúng lượng, đúng lúc, đúng cách
2. Các phương pháp bón phân
- Bón qua rễ: Dựa vào khả năng của rễ hấp thụ ion khoáng từ đất, gồm: bón lót, bón
thúc.
- Bón qua lá: Dung dịch phân bón qua lá phải:
+ Có nồng độ các ion khoáng thấp
+ Chỉ bón khi trời không mưa và nắng không quá gắt
Phần trả lời lệnh
▼tr25: Xem hình 5.1 và rút ra nhận xét về vai trò của nitơ đối với sự phát triển của cây?
→ Thiếu nitơ cây không thể sinh trưởng, phát triển bình thường được vì nitơ là 1
nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu. Nitơ là thành phần không thể thiếu được để tạo
ra prôtêin và axit nuclêit cho cây.
Phần trả lời câu hỏi và bài tập cuối bài 5
Câu 1: Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng cây lúa không thể sống được?
→ Vì N là 1 nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu.

Phần trả lời câu hỏi và bài tập cuôi bài 6

Câu 1: Nêu các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được?
→ Nitơ vô cơ trong các muối khoáng và nitơ hữu cơ trong xác SV. Dạng Nitơ cây hấp thụ
được là dạng nitơ khoáng NH4+ và NO3-.
Câu 2: Trình bày vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học đối
với sự dinh dưỡng nitơ ở thực vật?
→ Biến đổi nitơ phân tử sẵn có trong khí quyển thành dạng nitơ khoáng (NH3) cây dễ
dàng hấp thụ. Nhờ có quá trình cố định Nitơ phân tử bằng con đường sinh học mà
lượng nitơ bị mất hằng năm do cây lấy đi luôn được bù đắp lại đảm bảo nguồn cung cấp
dinh dưỡng nitơ bình thường của cây.
Câu 3: Thế nào là bón phân hợp lí và biện pháp đó có tác dụng gì đối với năng suất cây
trồng và bảo vệ môi trường?
→ Bón đúng nhu cầu của cây theo đặc điểm di truyền của giống loài cây, theo pha sinh
trưởng và phát triển, theo đặc điểm lí, hóa tính của đất và theo điều kiện thời tiết. Phân
bón phải đúng loại, đủ số lượng và tỉ lệ hợp lí.
- Bón phân không đúng thì năng suất sẽ thấp, hiệu quả kinh tế thấp. Bón phân vượt quá
liều lượng cần thiết sẽ làm giảm năng suất, chi phí phân bón cao dẫn đến hiệu quả kinh
tế thấp, gây ô nhiễm môi trường, đe dọa sức khỏe con người.


